
Tính đến 16h30 ngày 15/9/2024

Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

Tổng cộng 6,351,798,600

1 10/09/2024 UB MTTQ VN Quận 4 87,826,000

2 10/09/2024 Võ Văn Tân, 359/2E Lê Văn Sỹ, P12, Q3 1,000,000

3 10/09/2024
Ngô Phương Anh, Học sinh lớp 10CV trường THPT Gia 

Định
12,040,000

4 10/09/2024
Trịnh Mai Phương, Học sinh lớp 8A1 trường THCS Trần 

Văn Ơn
500,000

5 10/09/2024
Thạch Ngô Xuân Nhi & Thạch Nghi An Nhiên, Học sinh 

lớp 7A5 trường THCS Trần Văn Ơn
200,000

6 10/09/2024
Nguyễn Ngọc Tuyết Anh, Học sinh lớp 9-2 trường THCS 

Hà Huy Tập
2,500,000

7 11/09/2024
Lương Thị Hồng Quế, 227/32 Điện Biên Phủ, P15, Q. 

Bình Thạnh
7,000,000

8 11/09/2024
Nguyễn Thị Nhung, 161/10/3 Trương Phước Phan, P. 

BÌnh Trị Đông, Q. Bình Tân
4,000,000

9 11/09/2024 Từ Đăng Nguyên, lớp 8/1 trường THCS Kiến Thiết, Q3 1,090,000

10 11/09/2024
Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi, lớp 8/1 trường THCS Kiến 

Thiết, Q3
520,000

11 11/09/2024 Cô Linh 200,000

12 11/09/2024 Ba Nị 500,000

13 11/09/2024 Ngọc Mỹ 1,000,000

14 11/09/2024 Trang Trần 1,000,000

15 11/09/2024
Nguyễn Thị Mỹ Đào, c/c Barasuite 1002 Tạ Quang Bửu, 

P6, Q8
10,000,000

16 11/09/2024
BĐD Phật giáo người Hoa tại TPHCM, 66/14 Nghĩa 

Thục, P5, Q5
50,000,000

17 11/09/2024 Ông Lê Văn Tiến, A3/8 c/c Miếu Nổi, P3, Q. Bình Thạnh 1,000,000

18 11/09/2024
Bà Nguyễn Ngọc Dung, A3/8 c/c Miếu Nổi, P3, Q. Bình 

Thạnh
2,000,000

19 11/09/2024
Trần Thị Thanh Hương, 251/81/5 Lê Quang Định, Q. Bình 

Thạnh
500,000

20 11/09/2024
Trần Thị Thanh Quyên, 17 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, 

Q1
3,000,000

21 11/09/2024
BĐD Hội người cao tuổi TPHCM, 55 Mạc Đĩnh Chi, P. 

Đakao, Q1
2,000,000

22 11/09/2024
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 33 Hàn Thuyên, P. Bến 

Nghé, Q1
68,900,000

23 11/09/2024
Nguyễn Văn Việt, 56/7 Đường 1A, P. Long Thạnh Mỹ, TP 

Thủ Đức
2,000,000

24 11/09/2024
CBCC Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND và 

Văn phòng UBND TPHCM, 86 Lê Thánh Tôn, Q1
86,500,000

BẰNG TIỀN MẶT

DANH SÁCH THU ỦNG HỘ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LŨ 



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

25 11/09/2024
Nguyễn Lê Duy Khang, 6B1 c/c 24/16 Võ Oanh, P25, Q. 

Bình Thạnh
10,000,000

26 11/09/2024 Ngô Trí Tuệ 500,000

27 11/09/2024 Lê Trọng 500,000

28 11/09/2024 Trí Hiếu - Diệp Linh 1,000,000

29 11/09/2024 Gia đình Chánh - Định - Thanh - Diệu Tín (USA) 10,000,000

30 11/09/2024 Cao Nhật Huy (USA) 5,000,000

31 11/09/2024
Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, 33B Phùng 

Khắc Khoan, P. Đakao, Q1
10,000,000

32 11/09/2024
Trần Văn Nhị, nguyên Phó TGĐ Công ty TNHH Hãng 

kiểm toán và định giá ATC, 49A Tân Hóa, P14, Q6
7,000,000

33 11/09/2024 Đại đức Thích Thanh Toàn, chùa Vĩnh Nghiêm, Q3 10,000,000

34 11/09/2024
Nguyễn Quang Huy, 215-B32 Nguyễn Văn Hưởng, P. 

Thảo Điền, Q2
10,000,000

35 11/09/2024 01 người dân ở Quận 2 5,000,000

36 11/09/2024 Nguyễn Thị Mường, 63 Tân Hóa, P14, Q6 5,000,000

37 11/09/2024
Khối VP Liên hiệp, VP các hội, VP tạp chí Văn nghệ, VP 

trung tâm, 81 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Q3
27,098,000

38 11/09/2024
Công ty TNHH Hanacos Vietnam, 02 Đường 3B, P. An 

Lạc A, Q. Bình Tân
100,000,000

39 11/09/2024 Đào Văn Tuấn, Q1 5,000,000

40 11/09/2024
Công ty TNHH O.P.S, 02 Đường 3B, P. An Lạc A, Q. 

Bình Tân
200,000,000

41 12/09/2024 Phạm Cúc Khanh, 18H Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q1 4,000,000

42 12/09/2024 Bà Võ Thị Dung 5,000,000

43 12/09/2024
Trần Đức Lưu + Phạm Thị Hạnh, 29A/14 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đakao, Q1
5,000,000

44 12/09/2024 Nguyễn Hà Anh Khôi, 15/17 Trần Phú, P4, Q5 5,000,000

45 12/09/2024 Nhóm Kết Thiện Duyên, 350 Ba Đình, P10, Q8 19,000,000

46 12/09/2024 01 bạn đọc ở Tân Bình 1,000,000

47 12/09/2024
Bác Trần Thị Liên + chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, Việt kiều 

Mỹ
17,450,000

48 12/09/2024 Nguyễn Văn Ngọc Mỹ, 468 Hưng Phú, P9, Q8 5,000,000

49 12/09/2024 Quách Thị Liễu 1,000,000

50 12/09/2024 Văn Thành Bảng, P27. Q. Bình Thạnh 5,000,000

51 12/09/2024 Nguyễn Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh 1,500,000

52 12/09/2024
Nguyễn Hải Quang Huy, 83 Đường 60, P. Thạnh Mỹ Lợi, 

TP Thủ Đức
500,000

53 12/09/2024
Tôn Nữ Mộng Thúy, 168/25 Nguyễn Gia Trí, P25, Q. 

Bình Thạnh
5,000,000

54 12/09/2024
Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, 168/25 Nguyễn Gia Trí, P25, Q. 

Bình Thạnh
1,000,000

55 12/09/2024
Hà Kim Hoa, 51/22/2 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân 

Phú
10,000,000

56 12/09/2024
Võ Văn Quấy, 62 Lý Thánh Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân 

Phú
10,000,000

57 12/09/2024 Đoàn từ thiện Tự nguyện Củ Chi 10,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

58 12/09/2024 Gia đình Út Triệu, Q3 2,000,000

59 12/09/2024 Cô Mai + chị Hạnh (Úc) 3,000,000

60 12/09/2024 Gia đình cô Năm No, Củ Chi 2,000,000

61 12/09/2024 Gia đình chị Liễu, Củ Chi 1,000,000

62 12/09/2024 Gia đình Diệu Lý, Củ Chi 1,000,000

63 12/09/2024 Nhóm chị Ảnh 1,000,000

64 12/09/2024 Cô Đẩu + Diệu Đắc + Phi Nga +  Thanh Thảo 2,000,000

65 12/09/2024
Công ty CP Đầu tư Phát triển Anh Quân, 776 Trường Sa, 

P14, Q3
50,000,000

66 12/09/2024 Mai Hồng Chín, 169A Mễ Cốc, P15, Q8 2,000,000

67 12/09/2024
Nguyễn Duy Phương, Nguyên Thanh tra Chính phủ, 105-

107 Đường 24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
6,000,000

68 12/09/2024
Lê Anh Phương, Nguyên Giám đốc SCB, 105-107 Đường 

24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
10,000,000

69 12/09/2024
Hồ Quốc Nam, lớp 7A7 trường THCS Tân Tạo, Q. Bình 

Tân
8,163,000

70 12/09/2024 CLB SIYB, 166 Hùng Vương, P2, Q10 30,000,000

71 12/09/2024 Huỳnh Hữu Bình, 309 Lê Hồng Phong, P2, Q10 1,000,000

72 12/09/2024 Lê Hoàng Sỹ, CHLB Đức 2,000,000

73 12/09/2024 Nhân + Phương +  Hiền, Q7 5,000,000

74 12/09/2024
Công ty TNHH 1 Long, 62 Trần Quang Khải, P. Tân 

Định, Q1
20,000,000

75 12/09/2024 Nguyễn Thị Hường, 311M10 Đường số 6, P. An Phú, Q2 1,000,000

76 12/09/2024 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, 54/54/25 Trần Quang Khải, Q1 500,000

77 12/09/2024 Cao Duy Dũng, 584 Sư Vạn Hạnh, P10, Q10 2,000,000

78 12/09/2024 Thu Hà, P. Đakao, Q1 3,000,000

79 12/09/2024
Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 

Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi)
112,330,000

80 12/09/2024
Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, 

P. Nguyễn Cư Trinh, Q1
1,000,000,000

81 12/09/2024
Hội phụ nữ Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, P. 

Nguyễn Cư Trinh, Q1
1,000,000,000

82 12/09/2024
Công đoàn Công an TPHCM, 268 Trần Hưng Đạo, P. 

Nguyễn Cư Trinh, Q1
1,000,000,000

83 12/09/2024
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, 59 Lý Tự Trọng, 

P. Bến Nghé, Q1
250,000,000

84 12/09/2024
Bệnh viện Quận 7, số 101 Nguyễn Thị Thập. P. Tân Phú, 

Q7
30,000,000

85 12/09/2024
CBCC, VC và NLĐ các cơ quan Quận ủy - UBND - Đoàn 

thể và 14 phường Quận 5
400,650,000

86 12/09/2024
Gia đình ông Nghiêm Đình Hùng & bà Tạ Thị Kim Danh, 

766/80 Lạc Long Quân, P9, Q. Tân Bình
30,000,000

87 12/09/2024
Công ty TNHH KOCOS, SAV-2.01.12 tầng 1, tháp 2, số 

28 Đại lộ Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP Thủ Đức
100,000,000

88 12/09/2024 Trần Đức Hiếu, 436A/108B/24 Đường 3/2, P12, Q10 10,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

89 12/09/2024 BĐD Phật giáo Hòa Hảo, 1334 Võ Văn Kiệt, P13, Q5 30,000,000

90 12/09/2024
Báo Giác Ngộ (Ban từ thiện), 85 Nguyễn Đình Chiểu, P8, 

Q3
50,000,000

91 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 

Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 5.000 USD x tỷ giá 

24.330 đồng

121,650,000

92 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 

Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 10 USD x tỷ giá 

24.300 đồng

243,000

93 12/09/2024

Biên bản kiểm tra thùng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền 

Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) 300.000 LAK x tỷ 

giá 0.922 đồng

276,600

94 13/09/2024
Huỳnh Gia Khang, lớp 4-5 trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng, Q1
272,000

95 13/09/2024 Hà Hạnh, 242 Tô Hiến Thành, P15, Q10 2,000,000

96 13/09/2024
Trần Anh Tân, 67/53A Cô Viết Nghệ Tĩnh, P17, Q. Bình 

Thạnh
1,000,000

97 13/09/2024 Đỗ Xuân Hồng, 187/2 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q1 5,000,000

98 13/09/2024 Quỹ từ thiện ông Nguyễn Hữu Hạnh, Củ Chi 10,000,000

99 13/09/2024
Công ty CP Kỹ thuật TM An Hải, 319 bis Lạc Long Quân, 

P3, Q11
3,000,000

100 13/09/2024
Tô Toàn Mỹ Linh & Tô Toàn Phương Anh, 84 Nguyễn 

Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q3
2,000,000

101 13/09/2024

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, nguyên Chính ủy Bộ Tư 

lệnh TP, 8/4B ấp Đông Lân 7, xã bà Điểm, huyện Hóc 

Môn

20,000,000

102 13/09/2024 Lê Sum, 4B Ngô Văn Năm, P. Bến Nghé, Q1 9,000,000

103 13/09/2024 Cao Hòa, Q. Bình Thạnh 7,000,000

104 13/09/2024 Lưu Đặng Anh Sơn, Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh 3,000,000

105 13/09/2024
Cụ Nguyễn Thị Lan, 92 tuổi, số 5 ngách 6/13 Kim Đồng, 

TP Hà Nội
1,000,000

106 13/09/2024
Các bé ở cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần, 203 Đường số 

1, P. Long Trường, TP Thủ Đức
11,000,000

107 13/09/2024 Bé Kim Nguyệt, 9 tuổi, cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần 10,000,000

108 13/09/2024 Phạm Thị Đạo, 656/28 Quang Trung, P11, Q. Gò Vấp 5,000,000

109 13/09/2024
Tô Huy Thuần + Tô Uyển Như, 188/3A Phan Văn Trị, Q. 

Bình Thạnh
1,000,000

110 13/09/2024
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, 02 Võ Oanh, 

P25, Q. Bình Thạnh
400,000,000

111 13/09/2024 Nguyễn Tuyết Ngân, Q. Tân Bình 10,000,000

112 13/09/2024
Công ty CP Savista, 98B Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. Phú 

Nhuận
50,000,000

113 13/09/2024
Công ty TNHH Điện tử Thông minh TCL Việt Nam, tầng 

5, số 77 Trần Nhân Tôn, P9, Q5
28,950,000

114 13/09/2024
Đặng Thị Thiện (NSUT Lê Thiện), CB hưu trí, 108 Hai 

Bà Trưng, P. Đakao, Q1
1,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

115 13/09/2024
Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam TPHCM, 372-374 Trần 

Phú, Q5
17,400,000

116 13/09/2024
Công ty TNHH CLB Benaras, 19M Nguyễn Hữu Cảnh, 

P19, Q. Bình Thạnh
50,000,000

117 13/09/2024 Nguyễn Thị Tuất, 215 Tôn Thất Thuyết, P3, Q4 5,000,000

118 13/09/2024
Hội nghiên cứu dịch thuật TPHCM, 258/3 Điện Biên Phủ, 

Q3
500,000

119 13/09/2024 Tô Thị Lan, 58/96/11 Phan Chu Trinh, P24, Q. Bình Thạnh 700,000

120 13/09/2024
Nguyễn Thị Luyến, 129A Bùi Đình Túy, P24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

121 13/09/2024 Đảng ủy Eximbank, 07 Lê Thị Hồng Gấm, Q1 100,000,000

122 13/09/2024 Ông Thoại Linh, 909 Đường 3/2, P7, Q11 5,000,000

123 13/09/2024 Phạm Ngọc Thái, 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q1 1,000,000

124 13/09/2024
Tập thể CBNV Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, 191 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q3
166,540,000

125 13/09/2024 Thích Quang Tuệ 2,000,000

126 13/09/2024
Tập thể nhân viên Nhà hàng Izakaya Matsuki, 8A/A20 

Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q1
10,000,000

127 13/09/2024

Đỗ Phú Huy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh & Đầu 

tư SCB, 105-107 Đường số 24, P. Bình Trị Đông B, Q. 

Bình Tân

3,000,000

128 13/09/2024
Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB, 105-

107 Đường số 24, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
10,000,000

129 13/09/2024
Công ty TNHH Thương mại Phước An, 614/64/3 Quốc lộ 

52, KP1, P. Phước Long B, TP Thủ Đức
20,000,000

130 13/09/2024

Công ty CP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam, Chi nhánh tại TPHCM, lầu 3 số 79 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3

10,500,000

131 13/09/2024 Huỳnh Thị Hường, 48/29 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Q1 1,000,000

132 13/09/2024 Cô Thu, c/c 1050 Phan Chu Trinh, Q. Bình Thạnh 1,000,000

133 13/09/2024 Hồ Văn Tư, 44/11B Yên Đỗ, P1, Q. Bình Thạnh 1,000,000

134 13/09/2024 Nguyễn Đức Hải, 77 Nguyễn Thị Thập, Q7 500,000

135 14/09/2024
Bùi Bách Trung, 479/32/1C Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình 

Phước, TP Thủ Đức
1,000,000

136 14/09/2024
Lữ Thị Kim Chi, 606/10/1A Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình 

Phước, TP Thủ Đức
500,000

137 14/09/2024 Trịnh Quốc Châu, Việt kiều Đức 2,000,000

138 14/09/2024 Lê Thanh Xuân, 41/28 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q1 2,000,000

139 14/09/2024
Nguyễn Bình Sơn, 250/1/5 Nguyễn Xí, P13, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

140 14/09/2024 Huỳnh Nguyễn Đức, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức 5,000,000

141 14/09/2024 Trần Tự Nhiên, 1163/2B/18 Lê Đức Thọ, P13, Q. Gò Vấp 2,000,000

142 14/09/2024
Nguyễn Hữu Thành, 121 lô H c/c Nguyễn Thiện Thuật, 

P1, Q3
1,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

143 14/09/2024 Trần Văn Thình (USA) 10,000,000

144 14/09/2024 Bé Bùi Phương Linh (3 tuổi) 400,000

145 14/09/2024
Bùi Duy Hưng, 140/23B Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình 

Thạnh
10,000,000

146 14/09/2024
Nguyễn Hoàng Trọng Hưng, 44/106 Nguyễn Thông, p. Võ 

Thị Sáu, Q3
1,000,000

147 14/09/2024
Bà Nguyễn Thị Ngân (86 tuổi), 44/105 Nguyễn Thông, p. 

Võ Thị Sáu, Q3
500,000

148 14/09/2024
Nguyễn Văn Lân, 10/6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, 

Q1
1,000,000

149 14/09/2024
Nguyễn Bình Minh, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, 

Q. Tân Bình
500,000

150 14/09/2024
Nguyễn Thị Luật, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q. 

Tân Bình
500,000

151 14/09/2024
Nguyễn Thị Khánh Hòa, 357A/10 Nguyễn Trọng Tuyển, 

P1, Q. Tân Bình
5,000,000

152 14/09/2024
Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, xã Tân Quý 

Tây, huyện Bình Chánh
10,000,000

153 14/09/2024 Hoàng Gia Vinh, Sinh viên Úc 5,000,000

154 14/09/2024 Nguyễn Huy Cường, 1414 Phạm Thế Hiển, P5, Q8 1,000,000

155 14/09/2024
Công ty TNHH Dược phẩm Meda - MedaPharm, 31 

Đường 67, KP3, P. Cát Lái, Q2
10,000,000

156 14/09/2024
Đào Quốc Hào, 31/71/37 Đường số 3, P. Bình Hưng Hòa 

A, Q. Bình Tân
500,000

157 14/09/2024
Trần Thị Thu Lan, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

158 14/09/2024 Dũ Quốc Phi, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình Thạnh 5,000,000

159 14/09/2024
Dũ Quốc Lan Hy, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

160 14/09/2024
Dũ Quốc Đăng Khoa, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

161 14/09/2024
Dũ Phi Lan Tường, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

162 14/09/2024
Trần Thu Phong, 60/64 Phan Chu Trinh, p24, Q. Bình 

Thạnh
5,000,000

163 14/09/2024
Công ty Luật TNHH Tâm Quang, 105-107 Đường số 24, 

p. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
41,900,000

164 14/09/2024 Đoàn Nguyễn Thiên Ân 15,000,000

165 14/09/2024 01 người dân ở Quận 8 200,000

166 14/09/2024 Huỳnh Mỹ Linh, 323 Tô Hiến Thành, P13, Q10 10,000,000

167 14/09/2024 01 cựu chiến binh của cụm tình báo H63 4,000,000

168 14/09/2024 Phan Bá Vạn, Atlanta, USA 5,000,000

169 14/09/2024 Nguyễn Thanh Hùng, 2E Bình Đông, P14, Q8 10,000,000

170 15/09/2024 Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy 10,000,000

171 15/09/2024 Bùi Thị Ngọc, 238D Lưu Hữu Phước, P15, Q8 5,000,000



Stt Ngày ủng hộ Đơn vị/ Cá nhân Số tiền 

172 15/09/2024
Tuyết Minh +  Cầm Châu, Mỹ Khánh 4B, Hà Huy Tập, 

Phú Mỹ Hưng, Q7
5,000,000

173 15/09/2024 Họ Thái Việt Nam - Ban chấp hành lâm thời 3,000,000

174 15/09/2024 Thái Diên, Q1 500,000

175 15/09/2024
Đặng Tuyết Loan, 2/11 Nguyễn Trọng Lội, P4, Q. Tân 

Bình
1,000,000

176 15/09/2024
Đặng Vũ Nam Anh, 2/11 Nguyễn Trọng Lội, P4, Q. Tân 

Bình
1,000,000

177 15/09/2024
Trần Tuấn Cầu, 62/18A tổ 134 KP 17, đường 5A, P. Bình 

Hưng Hòa A, Q. Bình Tân
300,000

178 15/09/2024
Trần Văn Hiểu, Thôn Triều Công, Quảng Lộc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa
1,000,000


